Giáo viên: Đoàn Duy Thành
Tiết:13…Lớp 9
Ngày soạn: …………………………                  

BÀI 12: CÔNG SUẤT ĐIỆN
I/ MỤC TIÊU 
1/ Kiến thức:

Sau bài học, người học
-Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên dụng cụ điện.

-Vận dụng được công thức P=U.I để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.

2/ Kỹ năng: 

Sau bài học, người học 
- Kĩ năng thực hành sử dụng các dụng cụ đo điện: vôn kế, ampe kế....
- Kĩ năng bố trí, tiến hành lắp ráp TN.

- Kĩ năng suy luận.

- Thu thập thông tin.

3/ Thái độ
Sau bài học, người học 
- Nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận.
- HS có tinh thần hứng thú trong học tập  
- Thấy được vai trò của vật lý học.

- Yêu thích môn học.
- Chăm chỉ, có tinh thần hợp tác nhóm.

- Nghiêm túc trong giờ học, hăng hái xây dựng bài.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 
· Công suất điện là gì? ý nghĩa của số oát ghi trên dụng cụ điện ?

· Cách tính công suất điện ?

· Khi dùng dụng cụ điện tại sao phải tìm hiểu công suất điện ?

    -   Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về công suất điện, các bước giải bài tập?

III/ ĐÁNH GIÁ
Bằng chứng đánh giá
- Bằng cách quan sát, lắng nghe, thực hành, tư duy và trả lời các câu hỏi của giáo viên để học sinh có thể thể hiện sự hiểu biết của mình

- Các hình thức đánh giá: Bài tập ứng dụng, quan sát, câu đố và đánh giá theo hồ sơ học tập
+ Trong bài giảng: Hs trả lời được các câu hỏi giáo viên đặt ra
+ Sau bài giảng: Hs vận dụng làm được bài tập
IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     Đối với GV: 

-1 bóng đèn 6V-5W.                                    
-1 bóng đèn 12V-10W.

-1 bóng đèn 220V-100W.                                
-1 bóng đèn 220V-25W.

     Đối với mỗi nhóm HS:

-1 bóng đèn 12V-3W (hoặc 6V-3W).   

 -1 bóng đèn 12V-6W (hoặc 6V-6W).

-1 bóng đèn 12V-10W (hoặc 6V-8W).

-1 nguồn điện 6V hoặc 12V phù hợp với loại bóng đèn. 

-1công tắc.                                                     
-1 biến trở 20Ω-2A.

-1 ampe kế có GHĐ là 1A và ĐCNN là 0,01A.

-1 vônkế có GHĐ là 12V và ĐCNN là 0,1V.

-Các đoạn dây nối.

V/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1/ Ổn định lớp (1’)

2/ Các hoạt động dạy và học

* H. Đ.1: TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP.(3 phút)

* Mục đích: 
- Kiểm tra chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.

- Tạo tình huống học tập kích thích sự tìm tòi và gây hứng thú cho học sinh.
*Phương pháp:
- Vấn đáp, đàm thoại. 

- Thảo luận.

- Sử dụng tình huống có vấn đề.

- Tự nghiên cưú.
*  Phương tiện, tư liệu: 
- SGK
	-Bật công tắc 2 bóng đèn 220V-100W và 220V-25W. Gọi HS nhận xét độ sáng của 2 bóng đèn?

-GV: Các dụng cụ dùng điện khác như quạt điện, nồi cơm điện, bếp điện,... cũng có thể hoạt động mạnh, yếu khác nhau. Vậy căn cứ vào đâu để xác định mức độ hoạt động mạnh, yếu khác nhau này? →Bài mới.
	Hai bóng đèn này được sử dụng ở cùng một HĐT 220V nhưng độ sáng của 2 bóng khác nhau.


*H. Đ.2: TÌM HIỂU CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN.(11’)
*  Mục đích: 
- Tìm hiểu dụng cụ để biết công suất điện.
- Ý nghĩa của số oát ghi trên dụng cụ điện.

* Phương pháp:
- Vấn đáp, đàm thoại. 

- Thảo luận.

- Sử dụng tình huống có vấn đề.

- Tự nghiên cưú.

- Quan sát thực tế.
*  Phương tiện, tư liệu: 
- SGK.

-1 bóng đèn 6V-5W.                                    

-1 bóng đèn 12V-10W.

-1 bóng đèn 220V-100W.                                

-1 bóng đèn 220V-25W.

-1 bóng đèn 12V-3W (hoặc 6V-3W).   

 -1 bóng đèn 12V-6W (hoặc 6V-6W).

-1 bóng đèn 12V-10W (hoặc 6V-8W).
	-GV cho HS quan sát một số dụng cụ điện →Gọi HS đọc số được ghi trên các dụng cụ đó→GV ghi bảng 1 số ví dụ.

-Yêu cầu HS đọc số ghi trên 2 bóng đèn TN ban đầu → Trả lời câu hỏi C1.

-GV thử lại độ sáng của hai đèn để chứng minh với cùng HĐT, đèn 100W sáng hơn đèn 25W.

-GV: Ở lớp 7 ta đã biết số vôn 9V) có ý nghĩa như thế nào? Ở lớp 8 oát (W) là đơn vị của đại lượng nào? → Số oát ghi trên dụng cụ dùng điện có ý nghĩa gì?

-Yêu cầu HS đọc thông báo mục 2 và ghi ý nghĩa số oát vào vở.

-Yêu cầu 1, 2 HS giải thích ý nghĩa con số trên các dụng cụ điện ở phần1

-Hướng dẫn HS trả lời câu C3 →Hình thành mối quan hệ giữa mức độ hoạt động mạnh, yếu của mỗi dụng cụ điện với công suất.

-GV treo bảng: Công suất của một số dụng cụ điện thường dùng. Yêu cầu HS giải thích con số ứng với 1, 2 dụng cụ điện trong bảng.
	I.Công suất định mức của các dụng cụ điện.

1. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điện.

C1: Với cùng một HĐT, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn.

2.Ý nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện.

-Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện chỉ công suất định mức của dụng cụ đó.

-Khi dụng cụ điện được sử dụng với HĐT bằng HĐT định mức thì tiêu thụ công suất bằng công suất định mức.

C3: -Cùng một bóng đèn, khi sáng mạnh thì có công suất lớn hơn.

-Cùng một bếp điện, lúc nóng ít hơn thì công suất nhỏ hơn.


*H. Đ.3: TÌM CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT ĐIỆN(18’)
* Mục đích: 
- Tìm hiểu cách tính công suất điện.

- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về công suất điện, các bước giải bài tập.

- Hình thành thói quen trình bầy các bước giải bài tập vật lí nói chung.

- Rèn tư duy lôgic khi tìm hiểu đề bài hình thành lời giải đơn giản, dễ hiểu.

* Phương pháp: 

- Thuyết trình.

- Vấn đáp, đàm thoại. 

- Thảo luận.

- Giải toán.

- Hoạt động nhóm.

- Thực hành thí nghiệm.
*Tư liệu: 
      Các bước giải bài tập: 

-Bước 1: Tìm hiểu tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện ( nếu có).

-Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến các đại lượng cần tìm.

-Bước 3: Vận dụng công thức đã học để giải bài toán.

-Bước 4: Kiểm tra kết quả, trả lời.

- SGK
-1 bóng đèn 12V-3W (hoặc 6V-3W).   

-1 bóng đèn 12V-6W (hoặc 6V-6W).

-1 bóng đèn 12V-10W (hoặc 6V-8W).

-1 nguồn điện 6V hoặc 12V phù hợp với loại bóng đèn. 

-1công tắc.                                                     

-1 biến trở 20Ω-2A.

-1 ampe kế có GHĐ là 1A và ĐCNN là 0,01A.

-1 vônkế có GHĐ là 12V và ĐCNN là 0,1V.

-Các đoạn dây nối.
	-Gọi HS nêu mục tiêu TN.

-Nêu các bước tiến hành TN → Thống nhất.

-Yêu cầu HS tiến hành TN theo nhóm, ghi kết quả trung thực vào bảng 2.

-Yêu cầu HS trả lời câu C4.

→ Công thức tính công suất điện.

-Yêu cầu HS vận dụng định luật Ôm để trả lời câu C5.
	II. Công thức tính công suất điện.

1.Thí nghiệm.

-Mục tiêu TN: Xác định mối liên hệ giữa công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện với hiệu điện thế đặt vào dụng cụ đó và cường độ dòng điện chạy qua nó.

2. Công thức tính công suất điện.

P =U.I


*H. Đ.4 : VẬN DỤNG-CỦNG CỐ-HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.(12 phút)

* Mục đích:

+ Tổng kết lại kiến thức đã học được qua bài học.

+ Luyện kỹ năng làm bài tập cho các em.

+ Rèn tính tự giác, chăm chỉ, trung thực trong học tập.

* Phương pháp: 

 + Vấn đáp, tự nghiên cứu, hoạt động nhóm.
+ Làm bài tập luyện tập.

* Tư liệu: 
+ SGK, SBT vật lí 9.
	-Đèn sáng bình thường khi nào?

-Để bảo vệ đèn, cầu chì được mắc như thế nào?

-yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C7, C8. 
Củng cố:
- Công thức tính công suất điện?
Hướng dẫn về nhà
-Học và làm bài 12 SBT.

-GV hướng dẫn HS làm bài 12.7.


	C6: Đèn sáng bình thường khi đèn được sử dụng ở HĐT định mức U=220V, khi đó công suất đèn đạt được bằng công suất định mức P=75W.

Áp dụng công thức: P=U.I→

I=P /U=75W/220V=0,341A.

R=U2/P =645Ω.

-Có thể dùng loại cầu chì loại 0,5A vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.


VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· SGK Vật lý 9, SGV, SBT Vật lý, vở BT vật lý.

· Phương pháp hướng dẫn học sinh làm thực hành vật lí THCS- NXB Sư phạm Hà Nội.

· Đổi mới phương pháp dạy học vật lý 9.

-   Phương pháp hướng dãn học sinh giải bài tập định tính và định lương vật lí phổ thông.
VII. RÚT KINH NGHIỆM
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